
STT MÃ THƯƠNG HIỆU TÊN THƯƠNG HIỆU WEBSITE/ ỨNG DỤNG

1 1618PLAY Công ty TNHH 1618Play

2 1PAY
Công ty Cổ phần Truemoney 
Việt Nam 

3 9PAYCE Công ty CP 9PAY

4 9PAYWL1 Công ty CP 9PAY

5 9PAYWL2 Công ty CP 9PAY

6 9PAYWL3 Công ty CP 9PAY

7 ABAY
Công ty TNHH Vé máy bay 
trực tuyến ABAY

8 ACELIFE
Công ty TNHH Bảo hiểm 
nhân thọ ACE (nay là ChuBB 
Việt Nam)

9 AKULAKU Công ty TNHH Silvrr Vision

10 ALADDIN
Công ty CP Công nghệ 
Aladdin

11 ANGKORAIR
Hãng Hàng không quốc gia 
Cambodia Angkor Air 

12 ANHVIETTOURIST
Công ty TNHH MTV Quảng 
cáo Dịch vụ Truyền hình Du 
lịch Ảnh Việt

13 APPOTAPAYWL1 Công ty Cổ phần Appotapay 

14 ASIAPARK
Công ty TNHH Công viên 
châu Á

15 AVG
Công ty cổ phần nghe nhìn 
toàn cầu

16 BACHMINH Công ty Cổ phần Bạch Minh

17 BAMBOOAIRWAYS
Công ty TNHH Hàng không 
Tre Việt

18 BANAHILLS
Công ty CP Dịch vụ Cáp treo 
Bà Nà

19 BAOKIM
Công ty CP thương mại điện 
tử Bảo Kim

20 BAOKIMCE
Công ty CP Thương mại 
Điện tử Bảo Kim

21 BAOKIMWL1
Công ty CP Thương mại 
Điện tử Bảo Kim

22 BAOKIMWL2
Công ty CP Thương mại 
Điện tử Bảo Kim

23 BAOKIMWL3
Công ty CP Thương mại 
Điện tử Bảo Kim

24 BAOTUOITRE Báo Tuổi Trẻ 

25 BAOVIETBANK Ngân hàng TMCP Bảo Việt

26 BE BE

27 BEGROUPJSC Công ty CP Be Group

 



28 BEONLINE
Công ty TNHH Hãy Trực 
Tuyến 

29 BHDDANET
Công ty TNHH Bình Hạnh 
Đan 

30 BHDSTAR
Công ty TNHH Một thành 
viên ngôi sao Cineplex BHD 
Việt Nam

31 BIGTIME Công ty TNHH Bigtime

32 BLUEDIAMONDVN
Chi nhánh Công ty TNHH 
Khách sạn Kim Cương Xanh

33 BUYOO
Công ty TNHH Công nghệ 
Funmobi Việt Nam

34 CANIFA Công ty CP Canifa

35 CEB Công ty CP giải pháp CEB

36 CHOTOT Công ty TNHH Chợ Tốt

37 CICB
Trung tâm Thông tin Tín 
dụng Quốc gia Việt Nam

38 CIDBOXAYDUNG Văn phòng Bộ Xây Dựng

39 CIMBVN
Ngân hàng TNHH MTV 
CIMB Việt Nam

40 COCCOC
Công ty TNHH Công Nghệ 
ITIM

41 CUCQLDKKD-BOKHDT1
Cục Quản lý đăng ký kinh 
doanh - Bộ kế hoạch và đầu 
tư

42 DAIVIET
Công ty CP Đầu tư và Công 
nghệ Đại Việt

43 DANANGPORT
Công ty Cổ phần Cảng Đà 
Nẵng

44 DANGKYTENMIEN
Công ty CP DV BCVT Sài 
Gòn

45 DHBARIAVUNGTAU Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

46 DHHONGBANG Đại học Hồng Bàng

47 DIGISTAR Công ty TNHH Digistar

48 DKT
Công ty CP công nghệ 
SAPO 

49 DVCQGBDS Cổng Dịch vụ cổng quốc gia

50 DVCQGBHXH Cổng Dịch vụ cổng quốc gia

51 DVCQGVPGT Cổng Dịch vụ cổng quốc gia

52 EBIS
Công ty CP dịch vụ và 
thương mại điện tử quốc tế 
EBIS

 



53 ECOMVIET

Trung Tâm Phát Triển 
Thương Mại Điện Tử - Cục 
thương mại điện tử và công 
nghệ thông tin - Bộ công 
thương

54 ECPAY
Công ty CP Giải pháp thanh 
toán điện lực và viễn thông

55 EDOCTOR Công ty CP Edoctor

56 EMART
Công ty TNHH E-Mart Việt 
Nam

57 EPAYSCE
Công ty Cổ phần dịch vụ 
EPAY

58 FANSIPANSAPA
Công ty TNHH Dịch vụ Du 
lịch cáp treo Fansipan Sapa

59 FINVIETCE
Công ty CP Công nghệ 
FINVIET

60 FINVIETWL1
Công ty Cổ phần Công nghệ 
FINVIET

61 FINVIETWL2
Công ty Cổ phần Công nghệ 
FINVIET

62 FINVIETWL3
Công ty Cổ phần Công nghệ 
FINVIET

63 FOXPAYCE
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

64 FOXPAYWL1
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

65 FOXPAYWL2
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

66 FOXPAYWL3
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

67 FTELFPTPLAY
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

68 FTELFSHARE
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

69 FTELHIFPT1
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

70 FTELHIFPT2
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

71 FTELMEMBER1
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

72 FTELMEMBER2
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

73 FUNTAP1 Công ty Cổ phần FUNTAP

74 FUNTAPSACOM Công ty Cổ phần FUNTAP

75 FUTA
Công ty CP Dịch vụ chuyển 
phát nhanh Phương Trang

76 FWD
Công Ty TNHH Bảo hiểm 
Nhân Thọ FWD

 



77 GENERALI
Công ty bảo hiểm nhân thọ 
Generali Việt Nam

78 GIANGNAM
Công ty CP Giang Nam 
Logistics

79 GIGATUM
Công ty CP Gigatum Việt 
Nam

80 GMOZCOM
Công ty CP GMO 
RUNSYSTEM

81 GPAYCE
Công ty Cổ phần Thanh toán 
G

82 GPAYWL1
Công ty Cổ phần Thanh toán 
G

83 GS25
Công ty TNHH GS25 Việt 
Nam

84 GTEL
Công ty cổ phần Viễn thông 
di động toàn cầu

85 HAIAU
Công ty cổ phần Hàng 
Không Hải Âu

86 HARAVAN
Công ty Cổ phần công nghệ 
Haravan

87 HGTRAVEL
Công ty TNHH Du lịch và 
dịch vụ hàng không hoàng 
gia

88 HICT
Công ty TNHH Cảng Công-
ten-nơ Quốc tế Hải Phòng

89 HIEUVETRAITIM Quỹ hiểu về trái tim

90 HIT
Công ty CP Tích hợp Công 
nghệ Khách sạn Việt Nam

91 HONTHOM
Chi nhánh Công ty TNHH 
Mặt trời Phú Quốc tại Hòn 
Thơm

92 HOPEPAY
Công ty CP Phần mềm Hi 
Vọng

93 IBASIC

Công ty Cổ phần thời trang 
American (chuyển giao HĐ 
từ Công ty CP Thế giới Phụ 
nữ)

94 INET Công ty cổ phần INET

95 INETSOFTWARE
Công ty TNHH Một thành 
viên Phần mềm Inet

96 INHANDAO
Nền tảng nhân đạo số 
iNhandao

97 IPARKINGCIS Công ty Cổ phần CIS

98 IRT Viện phát triển bảo hiểm VN

99 IVIVU.COM Công ty TNHH MTV IVIVU

100 JUNO
Công ty CP sản xuất thương 
mại dịch vụ JUNO

101 KPHUCSINH
Công Ty Cổ phần Hàng Tiêu 
Dùng Phúc Sinh

 



102 LAZADAVN
Công ty TNHH Một thành 
viên Giờ giải lao (nay là 
Công ty TNHH Recess)

103 M12PLUS Công ty TNHH M12 PLUS

104 MANULIFE
Công ty bảo hiểm Manulife 
Việt Nam

105 MANULIFE3
Công ty bảo hiểm Manulife 
Việt Nam

106 MBCE1 Ngân hàng TMCP Quân đội

107 MBFSERVICE
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Mobifone

108 MBWL1 Ngân hàng TMCP Quân đội

109 MECORPCE
Công ty CP Giải trí Giải trí di 
động

110 MERCURY
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Mercury

111 MIC
Công ty Cổ phần Bảo hiểm 
Quân Đội (MIC)

112 MISA Công ty CP Misa

113 MISAGOLF Công ty CP Misa

114 MOBIFONE
Tổng công ty viễn thông 
Mobifone

115 MOBIFONEPLUS
Công ty CP Dịch vụ Gia tăng 
Mobifone

116 MOBIFONEPLUSVN
Tổng công ty viễn thông 
Mobifone

117 MOBIFONETK
Tổng công ty viễn thông 
Mobifone

118 MOMOCE
Công ty Cổ phần di động 
trực tuyến

119 MOMOWL1
Công ty Cổ phần di động 
trực tuyến

120 MOMOWL2
Công ty Cổ phần di động 
trực tuyến

121 MOMOWL3
Công ty Cổ phần di động 
trực tuyến

122 MPAYCE
Công ty Cổ phần Dịc vụ 
Thương mại và Công nghệ 
M-PAY

123 MSBCE
Ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam

124 MSBWL1
Ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam

125 MSBWL2
Ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam

126 MSBWL3
Ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam

127 NGANLUONG Công ty CP Ngân Lượng

128 ONEPAYWL1
Công ty Cổ phần Thương 
mại và Dịch vụ trực tuyến 
OnePay

 



129 ONEPAYWL2
Công ty Cổ phần Thương 
mại và Dịch vụ trực tuyến 
OnePay

130 ONEPAYWL3
Công ty Cổ phần Thương 
mại và Dịch vụ trực tuyến 
OnePay

131 OPES Công ty CP Bảo hiểm Opes

132 PAVN Công ty TNHH P.A Việt Nam

133 PAYMEWL1
Công ty Cổ phần Công nghệ 
PAYME 

134 PAYMEWL2
Công ty Cổ phần Công nghệ 
PAYME 

135 PAYMEWL3
Công ty Cổ phần Công nghệ 
PAYME 

136 PAYTECHCE Công ty CP Paytech

137 PAYTECHWL1 Công ty CP Paytech

138 PAYTECHWL2 Công ty CP Paytech

139 PAYTECHWL3 Công ty CP Paytech

140 PHUCSINH
Công ty CP hàng tiêu dùng 
Phúc Sinh

141 PJICO
Công ty Cổ phần Bảo hiểm 
Petrolimex

142 PRUDENTIAL
Công ty bảo hiểm nhân thọ 
Prudential Việt Nam

143 PTI
Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
hiểm Bưu điện

144 PTIBHTY
Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
hiểm Bưu điện

145 PTIGD
Công ty bảo hiểm bưu điện 
Gia định

146 RECYBER
Công ty CP AIRPAY (tên cũ: 
công ty CP phát triển thể 
thao điện tử VN)

147 SACOMBANKPAY Sacombank

148 SAMSUNGVINA Sacombank

149 SCANANDGO
Công ty CP DV TM Tổng 
hợp Vincommerce

150 SEATECH
Công ty CP Công nghệ 
thông tin Đông Nam Á

151 SENPAY Công ty TNHH Ví FPT

152 SENPAYCE Công ty TNHH Ví FPT

153 SENPAYWL1 Công ty TNHH Ví FPT

154 SENPAYWL2 Công ty TNHH Ví FPT

155 SENPAYWL3 Công ty TNHH Ví FPT

156 SIEUDULIEUTT
Công ty TNHH Siêu dữ liệu 
trực tuyến

157 SIGLAZ
Công ty TNHH SIGLAZ Việt 
Nam

 



158 SMARTPAY
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Mạng lưới thông 
minh

159 SNP
Công ty TNHH MTV Tổng 
công ty Tân Cảng Sài Gòn

160 SNPHP SNPHP

161 SOHAPAY Công ty CP VCCorp

162 SSHIP
Công ty CP Công nghệ dịch 
vụ chia sẻ Việt Nam 

163 STBCHECKOUT STBCHECKOUT

164 STOXPLUS
CÔNG TY CỔ PHẦN 
FIINGROUP

165 SUNWORLD
Công ty TNHH Mặt trời Hạ 
Long - Chi nhánh công viên  
Sunworld Hạ Long

166 SUPERDATA
Công ty TNHH Siêu Dữ Liệu 
Trực Tuyến

167 TAMTRILUC TAMTRILUC

168 TCIT
Công ty TNHH Cảng quốc tế 
Tân Cảng Cái Mép

169 TCT Tổng cục Thuế

170 TCTT
Công ty TNHH Cảng quốc tế 
Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

171 THAIAA Thai Air Co., Ltd 

172 THANHBUOI Công ty TNHH Thành Bưởi

173 THEFACESHOP Công ty TNHH Hoa sen Việt

174 THMILK
Công ty Cổ phần chuỗi thực 
phầm THFC

175 TICKETBOX
Công ty TNHH MTV 
Ticketbox

176 TIENPHONGBANK
Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong

177 TOPICAENGLISH
Công ty CP giáo dục Topica 
English

178 TOPPAY
Công ty CP AIRPAY (tên cũ: 
Công ty CP phát triển thể 
thao điện tử Việt Nam)

179 TOPPAY
Công ty CP AIRPAY (tên cũ: 
Công ty CP phát triển thể 
thao điện tử Việt Nam)

180 TRANSVIET
Công ty TNHH Du lịch Trần 
Việt

181 TRIPI
Công ty CP phát triển công 
nghệ thương mại và du lịch

182 TRUCTUYENFPT
Công ty CP Dịch vụ trực 
tuyến FPT

183 TRUEMONEY
Công ty Cổ phần Truemoney 
Việt Nam 

 



184 TRUEMONEYCE
Công ty Cổ phần Truemoney 
Việt Nam 

185 TRUEMONEYWL1
Công ty Cổ phần Truemoney 
Việt Nam 

186 TRUEMONEYWL2
Công ty Cổ phần Truemoney 
Việt Nam 

187 TRUEMONEYWL3
Công ty Cổ phần Truemoney 
Việt Nam 

188 TUYENSINH247
Công ty CP Công nghệ Giáo 
dục Thành Phát

189 UBNDCUCHI
Ủy ban nhân dân Huyện Củ 
Chi

190 UBNDQUAN9 Ủy ban nhân dân Quận 9

191 UBNDQUANTANPHU
Ủy ban nhân dân Quận Tân 
Phú

192 VASS
Công ty CP Bảo hiểm Viễn 
Đông

193 VATOVN VATOVN

194 VDC-NET2E
Công ty CP Phát triển dịch 
vụ học tập và giải trí trực 
tuyến (VDC-Net2E)

195 VED
Công ty CP AIRPAY (tên cũ: 
Công ty CP phát triển thể 
thao điện tử Việt Nam)

196 VEGA Công ty CP trò chơi VEGA

197 VIDIVACE
Công ty Cổ phần Công nghệ 
VIDIVA

198 VIETAIR
CTCP TM Dịch vụ & Du lịch 
Tam Vương 

199 VIETGUYS Công ty cổ phần Xích Việt 

200 VIETHEALTHY Công ty TNHH Viethealthy

201 VIETJETAIR
Công ty CP Hàng không 
Vietjet

202 VIETNAMAIRLINES
Tổng công ty hàng không 
Việt Nam

203 VIETNAMAIRLINESGLP
Tổng công ty hàng không 
Việt Nam

204 VIETNAMOBILE
Công ty CP Viễn thông Di 
động VIETNAMMOBILE 

205 VIETTEL

Tổng công ty Dịch vụ số 
Viettel- Chi nhánh tập đoàn 
Viễn thông – Quân đội 
Viettel

206 VIETTELWL1

Tổng công ty Dịch vụ số 
Viettel- Chi nhánh tập đoàn 
Viễn thông – Quân đội 
Viettel

207 VIETTELWL2

Tổng công ty Dịch vụ số 
Viettel- Chi nhánh tập đoàn 
Viễn thông – Quân đội 
Viettel

 



208 VIETTELWL3

Tổng công ty Dịch vụ số 
Viettel- Chi nhánh tập đoàn 
Viễn thông – Quân đội 
Viettel

209 VIGLACERA
Công ty CP Thương mại dịch 
vụ Viglacera

210 VIMASSWL1
Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Nền di động Việt Nam

211 VIMASSWL2
Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Nền di động Việt Nam

212 VIMASSWL3
Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Nền di động Việt Nam

213 VIMOVN Công ty CP Vi Mô

214 VINAMILK-STB
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam

215 VINEN
Công ty Cổ phần tập đoàn 
VINEN

216 VINID Công ty CP VinID

217 VINIDPAYCE Công ty Cổ phần VinID Pay

218 VIVIET
Ngân hàng TMCP Bưu Điện 
Liên Việt

219 VIVIETCE
Ngân hàng TMCP Bưu Điện 
Liên Việt

220 VNAFFP
Tổng công ty hàng không 
Việt Nam

221 VNAIRLINESFE
Tổng công ty hàng không 
Việt Nam

222 VNEXPRESSPAY
Công ty Cổ phần trực tuyến 
FPT

223 VNPAYCE
Công ty CP Giải pháp thanh 
toán Việt Nam

224 VNPAYWL1
Công ty CP Giải pháp thanh 
toán Việt Nam

225 VNPAYWL2
Công ty CP Giải pháp thanh 
toán Việt Nam

226 VNPAYWL3
Công ty CP Giải pháp thanh 
toán Việt Nam

227 VNPTEPAYCE
Công ty Cổ Phần Thanh toán 
điện tử VNPT

228 VNPTEPAYWL1
Công ty Cổ Phần Thanh toán 
điện tử VNPT

229 VNPTEPAYWL2
Công ty Cổ Phần Thanh toán 
điện tử VNPT

230 VNPTEPAYWL3
Công ty Cổ Phần Thanh toán 
điện tử VNPT

231 VNPTMEDIA Tổng công ty Truyền Thông

232 VNPTMEDIACE Tổng công ty truyền  thông

233 VNPTMEDIAWL1 Tổng công ty truyền thông

234 VNPTMEDIAWL2 Tổng công ty truyền thông

235 VNPTMEDIAWL3 Tổng công ty truyền thông

 



236 VNPTPAYSTB VNPTPAYSTB

237 VNR
Tổng công ty Đường Sắt Việt 
Nam

238 VTCEBANK
 Công ty VTC Công nghệ và 
nội dung số

239 VTCPAYCE
Công ty VTC Công nghệ và 
Nội dung số

240 VTCPAYWL1
Công ty VTC Công nghệ và 
Nội dung số

241 VTCPAYWL2
Công ty VTC Công nghệ và 
Nội dung số

242 VTCPAYWL3
Công ty VTC Công nghệ và 
Nội dung số

243 VTVCABON
Công ty Tổng Công ty truyền 
hình cáp Việt Nam

244 VTVPAYGATE
Công ty Tổng Công ty truyền 
hình cáp Việt Nam

245 WEBMONEYCE
Công ty CP Dịch vụ Thương 
mại Việt Nam Trực Tuyến

246 WEPAYCE
Công ty TNHH dịch vụ thanh 
toán WePay

247 WEPAYWL1
Công ty TNHH dịch vụ thanh 
toán WePay

248 XEBUYTYENVIEN
Xí nghiệp xe buýt Yên Viên - 
Chi nhánh Tổng công ty vận 
tải Hà Nội

249 XECA
Công ty TNHH Xeca Việt 
Nam

250 XTRAVEL Công ty CP Du lịch Xtravel

251 YES24VINA
Công ty TNHH Hanse Yes24 
Vina

252 YOPAYMENTWL1
Công ty CP Dịch vụ Thương 
mại Việt Nam Trực Tuyến

253 YOPAYMENTWL2
Công ty CP Dịch vụ Thương 
mại Việt Nam Trực Tuyến

254 YOPAYMENTWL3
Công ty CP Dịch vụ Thương 
mại Việt Nam Trực Tuyến

255 YSCHOOL YSCHOOL

256 ZIONCE Công ty CP ZION

257 ZIONWL1 Công ty CP ZION

258 ZIONWL2 Công ty CP ZION

259 ZIONWL3 Công ty CP ZION

260 MVASCE
Trung tâm dịch vụ số 
Mobifone - Chi nhánh Tổng 
Công ty viễn thông Mobifone

 



261 MVASWL1
Trung tâm dịch vụ số 
Mobifone - Chi nhánh Tổng 
Công ty viễn thông Mobifone

262 MVASWL2
Trung tâm dịch vụ số 
Mobifone - Chi nhánh Tổng 
Công ty viễn thông Mobifone

263 MVASWL3
Trung tâm dịch vụ số 
Mobifone - Chi nhánh Tổng 
Công ty viễn thông Mobifone

264 SAIGONBANKPAY SAIGONBANK

265 SAIGONBANKPAYSTANDARD SAIGONBANK

266 BAVHOLIDAYS
CTCP HÀNG KHÔNG TRE 
VIỆT

267 VIETNAMNET
CTCP TRUYỀN THÔNG 
VIETNAMNET

268 PGBCE 
NH TMCP XĂNG DẦU 
PETROLIMEX

269 APPOTAPAYCE Công ty Cổ phần Appotapay 

270 JETPAYWL1 Công ty Cổ phần JETPAY

271 NGAYNAY
Tạp chí điện tử Ngày nay 
Online

272 VINBUS
Công ty TNHH Dịch vụ vận 
tải Sinh thái VINBUS

273 VINHCINE Công ty CP Điện Ảnh 12-9

274 NCTVN Công ty Cổ phần NCT

275 DVCQGANPHI Cổng Dịch vụ cổng quốc gia

276 DVCQGPHILEPHI Cổng Dịch vụ cổng quốc gia

277 INET1
Công ty TNHH MTV phần 
mềm INET

inet.vn

278 HH247
Công ty Cổ phần thông tin 
hàng hóa Việt Nam

hanghoa247.vn

279 BYTESOFT
Công ty Cổ phần Bytesoft 
Việt Nam

bytesoft.vn

280 MFSDATA
Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Mobifone

dichvudata.vn

281 FLCDIGICOM
Công ty CP Thương mại và 
Dịch vụ Số FLC

digilink.vn

282 PAVIETNAM1 Công ty PA Việt Nam pavietnam.vn

283 OKURO
Công ty CP DOLPHIN 
SOLUTIONS

App: OKURO

284 UMC2DK
Công ty TNHH YOUMED 
Việt Nam

App: UMC2

285 COCCOC1 Công ty TNHH COCCOC coccoc.com

286 SGBPAYDVC
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Công Thương (SGB)

Ứng dụng SAIGONBANK PAY

 



287 UEH
Trường Đại học kinh tế TP. 
HCM

https://payment.ueh.edu.vn

288 JETPAYWL2 Công ty Cổ phần JETPAY jetpay.vn

289 JETPAYWL3 Công ty Cổ phần JETPAY jetpay.vn

290 VNAEC
Tổng công ty hàng không 
Việt Nam - CTCP

https://giftvoucher.vietnamairlines.com

291 CAKECE
Ngân hàng TMCP Việt nam 
Thịnh vượng

292 MYCITIPAY
Công ty CP Công nghệ 
thanh toán thành phố

293 ONEFINWL1
Công TNHH ONEFIN Việt 
Nam

https://onefin.vn

294 ONEFINWL2
Công TNHH ONEFIN Việt 
Nam

https://onefin.vn

295 ONEFINWL3
Công TNHH ONEFIN Việt 
Nam

https://onefin.vn

296 ONEFINCE
Công TNHH ONEFIN Việt 
Nam

https://onefin.vn

297 UBANKCE
Ngân hàng TMCP Việt nam 
Thịnh vượng

298 ASIMTELECOM
Công ty Cổ phần viễn thông 
ASIM

mylocal.vn

299 FIINGROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN 
FIINGROUP

fiingroup.vn

300 MYCITYPAY1
Công ty CP Công nghệ 
thanh toán thành phố

301 VNPOSTCE
Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam

vnpost.vn

302 VNPOSTWL1
Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam

vnpost.vn

303 VNPOSTWL2
Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam

vnpost.vn

304 VNPOSTWL3
Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam

vnpost.vn

305 TRUEMONEY 
Công ty cổ phần Truemoney 
Việt Nam

truemoney.com.vn

306 GHTKPAYCE Công ty Cổ phần GHTK ghtk.vn và ứng dụng Ightk

307 PAYOOCE
Công ty CP Dịch vụ trực 
Tuyến Cộng Đồng Việt

payoo.vn và ví điện tử payoo

308 VTVPAYGATEON
Công ty CP Tổng Công ty 
Truyền hình Cáp Việt Nam

https://pay.vtvcab.vn/ 

309 NGANLUONGCE
Công ty CP Cổng Trung gian 
thanh toán Ngân Lượng

nganluong.vn

310 TCS
Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng hóa Tân Sơn Nhất 

https://www.tcs.com.vn

311 VINIDPAYWL1 Công ty Cổ phần VinID Pay Ứng dụng di động VinID 

312 VINIDPAYWL2 Công ty Cổ phần VinID Pay Ứng dụng di động VinID 

313 VINIDPAYWL3 Công ty Cổ phần VinID Pay Ứng dụng di động VinID 

 



314 NGANLUONGWL1
Công ty Cổ phần cổng Trung 
gian thanh toán Ngân lượng

website nganluong.vn 

315 NGANLUONGWL2
Công ty Cổ phần cổng Trung 
gian thanh toán Ngân lượng

website nganluong.vn 

316 NGANLUONGWL3
Công ty Cổ phần cổng Trung 
gian thanh toán Ngân lượng

website nganluong.vn 

317 VIMOWL1
Công ty Cổ phần Công nghệ 
Vi Mô

App: VIMO, website vimo.vn 

318 VIMOWL2
Công ty Cổ phần Công nghệ 
Vi Mô

App: VIMO, website vimo.vn 

319 VIMOWL3
Công ty Cổ phần Công nghệ 
Vi Mô

App: VIMO, website vimo.vn 

320 PAYOOWL1
Công ty CP Dịch vụ trực 
Tuyến Cộng Đồng Việt

www.payoo.vn

321 PAYOOWL2
Công ty CP Dịch vụ trực 
Tuyến Cộng Đồng Việt

www.payoo.vn

322 PAYOOWL3
Công ty CP Dịch vụ trực 
Tuyến Cộng Đồng Việt

www.payoo.vn

323 GML
Công ty Cổ phần Cái Mép 
Gemadept Terminal Link 

www.smartport.gemadept.com.vn

324 ERA 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Công nghệ, Giáo 
dục và Y tế ERA 

www.era.edu.vn

325 OMPWL1
Công ty CP Tập đoàn Công 
nghệ HTP

Omipay.vn

326 OMPWL2
Công ty CP Tập đoàn Công 
nghệ HTP

Omipay.vn

327 OMPWL3
Công ty CP Tập đoàn Công 
nghệ HTP

Omipay.vn

328 VNPOST
Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam

vnpost.vn

329 FTEL
Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT

App: Foxpay

330 SIGLAZ3
Công TNHH SIGLAZ Việt 
Nam

www.click1bus.com

331 HOPEPAY3
Công TNHH PHần Mềm HI 
Vọng 

www.hopepay.vn

332 VIETGUYS3 Công Ty Cổ Phần Xích Việt sms.vietguys.vn

333 VJA
Công Ty Cổ Phần Hàng 
Không Vietjet

https://holidays.vietjetair.com 

334 SUPERDATA3
Công ty TNHH Siêu Dữ Liệu 
Trực Tuyến

https://www.superdata.vn

335 TTDKKD
Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ 
Đăng ký kinh doanh

dangkykinhdoanh.gov.vn

336 VIDIVAWL1
Công ty Cổ phần Công nghệ 
VIDIVA

https://vidiva.vn

337 VIDIVAWL2
Công ty Cổ phần Công nghệ 
VIDIVA

https://vidiva.vn

338 VIDIVAWL3
Công ty Cổ phần Công nghệ 
VIDIVA

https://vidiva.vn

 



339 TRANSVIET
Công ty TNHH Du lịch Trần 
Việt

https://transviet.com.vn

340 NEOPAYCE
Công ty Cổ phần Thanh toán 
Neo

https://www.neopay.vn/en/

341 NEOPAYWL1
Công ty Cổ phần Thanh toán 
Neo

https://www.neopay.vn/en/

342 NEOPAYWL2
Công ty Cổ phần Thanh toán 
Neo

https://www.neopay.vn/en/

343 NEOPAYWL3
Công ty Cổ phần Thanh toán 
Neo

https://www.neopay.vn/en/

344 MOBIFONEPG

Trung tâm tính cước và 
thanh khoản Mobifone – chi 
nhánh tổng công ty viễn 
thông Mobifone

https://mobifone.vn

345 THANHBUOI3 Công ty TNHH Thành Bưởi https://thanhbuoi.com.vn

346 ANHVIETTOURIST3
Công ty TNHH Ảnh Việt HOP 
ON – HOP OFF Việt Nam

 https://hopon-hopoff.vn/vi/

347 BAONLD Báo Người Lao Động https://nld.com.vn

348 GAS24H Công ty TNHH Hướng Minh Ứng dụng di động Gas24H

349 BVBCE
NGÂN HÀNG TMCP BẢO 
VIỆT

BAOVIET Smart

350 PVCBCE
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI 
CHÚNG VIỆT NAM

PVCB

351 GALAXYPAYWL1 Công ty TNHH GALAXYPAY https://www.galaxypay.vn

352 GALAXYPAYWL2 Công ty TNHH GALAXYPAY https://www.galaxypay.vn

353 GALAXYPAYWL3 Công ty TNHH GALAXYPAY https://www.galaxypay.vn

354 GALAXYPAYCE Công ty TNHH GALAXYPAY App: Galaxy Pay

355  VTDSHN 
 Công ty Cổ phần Vận tải 
Đường sắt Hà Nội 

https://dsvn.vn

356 BHDSTAR3
Công ty TNHH MTV Ngôi 
Sao Cineplex BHD Việt Nam

bhdstar.vn

357 DVDIAMOND Báo Nông Thôn Ngày Nay https://danviet.vn

358 SHOPEEPAYWL1 Công ty cổ phần Airpay https://shopeepay.vn

359 SHOPEEPAYWL2 Công ty cổ phần Airpay https://shopeepay.vn

360 SHOPEEPAYWL3 Công ty cổ phần Airpay https://shopeepay.vn

361 SHOPEEPAYCE Công ty cổ phần Airpay https://shopeepay.vn

362 OMIPAYCE
Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ HTP

Omipay.vn

363 CICB30
Trung tâm Thông tin Tín 
dụng Quốc gia Việt Nam

cic.org.vn; cic.gov.vn; App: ICIC

364 HUONGDUONG
Công ty TNHH Thương mai 
Dịch vụ Thiết bị Hướng 
Dương

365 BIGTIME Công ty TNHH Bigtime https://bigtime.vn

 



366 TUOITREONLINE Báo Tuổi Trẻ https://sso.tuoitre.vn

367 PJICO3
Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
hiểm Petrolimex

www.Pjico.com.vn

368 SMARTPAYWL1
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ Mạng Lưới 
thông minh

https://www.smartpayvn.com

369 SMARTPAYWL2
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ Mạng Lưới 
thông minh

https://www.smartpayvn.com

370 SMARTPAYWL3
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ Mạng Lưới 
thông minh

https://www.smartpayvn.com

371 DVCQGTNCN Cổng Dịch vụ cổng quốc gia dichvucong.gov.vn

372 DVCQGLPTB Cổng Dịch vụ cổng quốc gia dichvucong.gov.vn

 


